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         ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
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Thời gian làm bài: 180 phút

(Đề này có 04 trang, gồm 10  câu )


Câu 1: (2,00 điểm)
1. Vai trò của các liên kết hidro trong các phân tử xenlulozo, AND, protein?
2. AND có tính chất và đặc điểm gì mà có thể đảm bảo cho nó giữ được thông tin di truyền?
Câu 2: (2,00 điểm)

1. Lấy một lớp tế bào biểu bì từ củ hành tím và ngâm vào dung dịch KNO3 10%. Sau vài phút, phần nguyên sinh bắt đầu tách dần khỏi thành tế bào và co lại, đó là hiện tượng gì? Giải thích. Khoảng trống giữa thành tế bào và khối chất nguyên sinh đã bị co lại có chứa thành phần nào không? Tại sao?

2. Sự trao đổi chất của tế bào thực vật bị ảnh hưởng như thế nào khi không bào của tế bào đó bị thủng hay bị vỡ?  Giải thích.

3. Không bào của tế bào lông hút ở thực vật chịu hạn và thực vật chịu ẩm khác nhau rõ nhất ở điểm nào? Giải thích.

Câu 3: (2,00 điểm)

1. Người ta đo hàm lượng 2 chất trong lục lạp thực vật C3 và thu được kết quả sau: 

· Khi chiếu sáng, hàm lượng  2 chất gần như nhau, nhưng khi tắt ánh sáng thì hàm lượng 1 chất tăng lên, 1 chất giảm xuống.

· Khi nông độ CO2 ở 1%, hàm lượng 2 chất gần như bằng nhau, nhưng khi giảm CO2 xuống ở 0,003% thì hàm lượng 1 chất tăng lên, 1 chất giảm xuống.

Đó là 2 chất gì? Giải thích.
2. Đồ thị sau biểu diễn sự thay đổi tốc độ cố định CO2 của một thực vật theo cường độ ánh sáng và nồng độ CO2 trong không khí

Tốc độ cố định CO2

Cường độ ánh sáng


Từ sơ đồ trên em rút ra nhận xét gì?

Câu 4: (2,00 điểm)

1.  Photphoryl hóa là gì? Qúa trình photphoryl nào có ý nghĩa nhất đối với tế bào sống? Tùy theo nguồn cung cấp năng lượng thì chia ra mấy hình thức photphoryl hóa?
2. Tế bào nấm men sống nhờ glucozo được chuyển từ môi trường hiếu khí đến môi trường kị khí. Để cho tế bào tiếp tục tạo ATP với cùng tốc độ, thì tốc độ tiêu thụ glucozo cần phải thay đổi như thế nào? 

Câu 5: (2,00 điểm)

1. Các sinh vật đa bào có những chiến lược truyền thông tin cơ bản nào?
2. Trong các nghiên cứu liên quan đến quang hợp:

a. Chất đồng vị oxy 18 (O18) được dùng vào mục đích gì?

b. Hãy trình bày 2 thí nghiệm có sử dụng chất đồng vị O18 vào mục đích đó?

Chất đồng vị oxy 18 (O18) được dùng vào mục đích gì?
Câu 6: (2,00 điểm)

1. Cơ chế tách các nhiễm sắc thể ở phân bào có tơ là nhờ thoi vô sắc mà các nhiễm sắc thể di chuyển về 2 cực của tế bào. Cơ chế nào mà sự phân bào vô tơ ở vi khuẩn có thể phân chia nhiễm sắc thể về 2 tế bào con ?

2. Gỉa sử có một tế bào sinh dưỡng của một loài động vật thực hiện nguyên phân liên tiếp một số lần, trong quá trình này môi trường đã cung cấp 42 NST thường và trong tất cả các tế bào con có 8 NST giới tính X. Hãy xác định số NST 2n của loài. Cho biết không có đột biến xảy ra.

Câu 7: (2,00 điểm)

1. Trên bề mặt ao hồ có 2 quần xã khác nhau:

Quần xã 1 -           6H 2O  + 6CO2    →    C 6H 12O6  + 6O2

Quần xã 2-            C 6H 12O6  + 6O2   →    6H 2O  + 6CO2    

Quần xã 1, quần xã 2 gồm những sinh vật nào?  Mối liên hệ giữa 2 quần xã này?

2. Thiobacilluc denitrificans là loại vi khuẩn lưu huỳnh thường gặp trong đất

a. Hãy xác định kiểu dinh dưỡng và kiểu hô hấp của vi khuẩn này?

b. Vi khuẩn này có vai trò như thế nào đối với vòng tuần hoàn N và S?

c. Nêu ý nghĩa của nó trong nông nghiệp và trong chu trình sinh thái?

Câu 8:(2,00 điểm)

1. Dùng các từ sau: Nảy chồi, phân đôi, bào tử vô tính, bào tử hữu tính để điền vào cột b cho thích hợp.

	Loại vi sinh vật (a)
	Hình thức sinh sản (b)

	Đa số vi khuẩn
	

	Vi khuẩn dạng sợi
	

	Nấm men
	


2. Người ta theo dõi đồng thời sự thay đổi số lượng tế bào trong quần thể vi khuẩn Lactobacillus bulagaricus trong nước thịt MRS (man-rogosa-sharpe) được nuôi ở 450C và pH ban đầu là 6,2 và độ axit hóa môi trường nuôi cấy bằng phương pháp Donic (phương pháp đo độ axit nhờ dung dịch NaOH với sự có mặt của  phenolphtalin). Kết quả thu được như sau :
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Hãy xác định hằng số tốc độ sinh trưởng riêng ?Hãy xác định thời gian thế hệ ?

Câu 9: (2,00 điểm)

 
Có 3 ống nghiệm đã đánh dấu theo thứ tự 1,2 và 3

· ống 1 chứa dịch phagơ 

· ống 2 chứa dịch vi khuẩn tương ứng

· ống 3 chứa hỗn hợp dịch của ống 1 và 2

Tiến hành thí nghiệm sau: Lấy 1 ít dịch từ mỗi ống nghiệm cấy lần lượt lên 3 đĩa thạch dinh dưỡng (đã đánh dấu tương ứng).

Nêu hiện tượng có thể quan sát được ở 3 đĩa thạch và giải thích các hiện tượng đó?

Câu 10: (2,00 điểm)

1. Thiếu hụt đại thực bào  ảnh hưởng ra sao tới các hoạt động bảo vệ bẩm sinh và thu được của một người?
2. Tại sao phải tiêm chủng? Nguyên tắc của tiêm chủng lặp lại?

----------- Hết ------------

	
	Người ra đề
( Họ và tên)
NGUYỄN THỊ THU BA

Điện thoại liên hệ: 01227543369


b





a





CO2 150 ppm





CO2 300 ppm








PAGE  
1

